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Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Tâm Đào tạo NNL & HTDN

DANH SÁCH ĐIỂM THI CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 25/05/2024

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh

1 21211OT2368 CD21OT13 Trần Thiên Ân 22/02/2002

CD23LG4 Nguyễn Duy Ân 26/07/2005

Điểm
Ghi Chú

Bình Thuận

TP. HCM

Nơi sinh

3 20211NH2806 CD20NH1 Nguyễn Thị Hoa Tuyết Anh 18/07/2002 Bình Phước

2 23211LG4497

01/01/2000 TP. HCM

4 21211OT2391 CD21OT13 Phan Nhật Anh 04/11/2003

CD22DD1 Nguyễn Tiến Cường 04/12/2003

BR-VT

5 19211LG0948 CD19LG1 Mai Đặng Hoàng Bảo

TP. HCM

7 21211OT0798 CD21OT7 Võ Tiến Đạt 02/09/2002 TP. HCM

6 22211DD2207

10/03/2000 TP. HCM

8 23211LG3977 CD23LG4 Bùi Thị Diễm 30/01/2003

CD21OT3 Võ Duy Đức 04/10/2002

Thanh Hóa

9 20211KT0605 CD20KT1 Lý Thị Thu Diễm

Quảng Ngãi

11 20211OT3544 CD20OT6 Dương Lê Trí Dũng 25/09/2001 TP. HCM

10 21211OT1951

01/10/2002 Bình Phước

12 22211DD1643 CD22DD1 Nguyễn Quốc Dương 26/07/2004

CD21TN2 Lương Quốc Hoài 20/08/2002

Quảng Ngãi

13 20211OT3994 CD20OT9 Võ Công Hậu

Bình Định

15 21211OT3529 CD21OT15 Phạm Văn Hùng 26/05/2003 TP. HCM

14 21211TN3145

25/10/2004 Bình Thuận

16 19211CK3938 CD19CK6 Trần Bá Hưng 15/10/2001

CD21OT15 Đinh Nguyễn Gia Huy 21/01/2003

Bình Định

17 22211TC4914 CD22TC1 Dụng Thị Tuyết Hương

Lâm Đồng

19 20211OT0968 CD20OT1 Đào Trường Huy 07/01/2002 Bình Phước

18 21211OT4181

29/05/2004 Nghệ An

20 21211OT0923 CD21OT5 Nguyễn Mạnh Quang Huy 10/09/2003 BR-VT

21 22211KT3987 CD22KT3 Trần Thị Thu Huyền
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CD22OT18 Nguyễn Nhựt Minh Khang 04/09/2004 Tây Ninh

23 21211OT1499 CD21OT8 Trần Minh Khang 15/07/2003 An Giang

22 22211OT2242

14/02/1999 Đăk Lăk

24 22211DD1353 CD22DD1 Huỳnh Tuấn Kiệt 11/11/2004

CD20NH1 Trương Thị Oanh Kiều 09/10/2002

Phú Yên

25 20211TC4724 CD20TC1 Đinh Công Kiệt

Bình Phước

27 21211OT3580 CD21OT11 Bùi Ngọc Lâm 23/02/2002 Đồng Nai

26 20211NH2804

27/06/2003 Lâm Đồng

28 22211DD2365 CD22DD1 Đặng Thành Lên 12/04/2004

CD22DC1 Phạm Văn Lộc 21/03/2004

Bình Định

29 21211OT1891 CD21OT15 Trần Quang Lộc

Bình Định

31 21211KD2185 CD21KD1 Văn Thị Mận 02/04/2003 Bình Định

30 22211DC0933

11/11/2003 TP. HCM

32 21211OT3988 CD21OT19 Đàm Khả Minh 08/06/2003

CD20LH1 Lê Tuyết Ngân 12/10/2002

Bạc Liêu

33 21211OT3010 CD21OT9 Nguyễn Lê Minh

Tiền Giang

35 21211OT2325 CD21OT13 Võ Quốc Nghĩa 04/09/2003 Đăk Lăk

34 20211LH2118

10/06/2003 TP. HCM

36 22211LG4216 CD22LG4 Nguyễn Thị Kim Ngọc 20/04/2003

CD22QS1 Trần Thị Như Quỳnh 16/04/2004

Bình Định

37 21211OT2114 CD21OT12 Nguyễn Minh Phương

Thừa Thiên Huế

39 22211KT0673 CD22KT3 Phạm Thị Mỹ Sen 21/09/2003 Bình Thuận

38 22211QS1179

03/07/2000 An Giang

40 20211OT3808 CD20OT10 Bùi Chí Tâm 07/05/2002

CD20CK5 Nguyễn Trường Thi 03/08/2002

TP. HCM

41 19211KS2812 CD19KS1 Dương Phương Thanh

Bình Định

43 21211DH2525 CD21DH4 Nguyễn Trọng Thiên 01/09/2003 Đăk Lăk

42 20211CK3079

11/03/2003 Tiền Giang

44 20211CK1996 CD20CK7 Huỳnh Thiện 07/03/2002

CD22LG2 Trần Thị Lệ Thu 16/04/2003

Lâm Đồng

45 21211OT2123 CD21OT15 Nguyễn Văn Thịnh

Bình Định

47 20211KT0879 CD20KT1 Ngô Thị Hồng Thư 28/03/2000 Ninh Thuận

46 22211LG1784

06/03/2002 Đăk Lăk

48 21211OT3604 CD21OT14 Lường Viết Trị 13/09/2003 Bình Phước

49 23211LG4069 CD23LG4 Triệu Thị Trinh
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5,5 6,5 Đạt

7,5 5,5 Đạt

CD22DL2 Vi Thanh Tùng 29/11/2003 Gia Lai

TP. HCM

50 22211DL4400

51 22211KT4783 CD22KT4 Nguyễn Xuân Vi 21/07/2004
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